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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:         /2023/QĐ-UBND
	Trà Vinh, ngày       tháng       năm 2023


QUYẾT ĐỊNH

Ban hành đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
đối với hoạt động tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất 

trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 01 tháng 11 năm 2023 của UBND tỉnh Trà Vinh về ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Quyết định này quy định về đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với hoạt động tổ chức thực hiện đấu giá  quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (kèm theo Phụ lục). 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan quản lý cấp trên (cơ quan chủ quản); Cơ quan quản lý nhà nước được ủy quyền quyết định giao nhiệm vụ, đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá và các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai, hướng dẫn thực hiện đảm bảo đúng quy định hiện hành.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày     tháng     năm 2023.
Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:





- Như Điều 5;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB QPPL);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, các phòng, Trung tâm thuộc VP;
- Lưu: VT, NN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH


Phụ lục
ĐƠN GIÁ TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số …/2023/QĐ-UBND ngày …tháng … năm 2023 của UBND tỉnh Trà Vinh)
	STT
	Nội dung công việc
	Chi phí công LĐKT
	Chi phí vật liệu
	Chi phí 
công tác phí
	Chi phí phụ cấp lưu trú 
	Chi phí 
trực tiếp
	Chi phí quản lý chung 
	Thành tiền 
(đồng)

	
	
	
	
	
	
	
	Nội nghiệp 15%
	Ngoại nghiệp 20%
	

	*
	Lập Phương án đấu giá 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Kiểm tra lại ranh giới, hiện trạng sử dụng khu đất và phối hợp với địa phương xử lý một số vướng mắc phát sinh (nếu có)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tại thành phố Trà Vinh
	1.138.860
	137.682
	           -   
	           -   
	1.276.542
	 
	255.308
	1.531.850

	
	+ Tại huyện Châu Thành
	1.138.860
	137.682
	45.220
	320.000
	1.641.762
	 
	328.352
	1.970.114

	
	+ Tại huyện Càng Long
	1.138.860
	137.682
	67.830
	320.000
	1.664.372
	 
	332.874
	1.997.246

	
	+ Tại huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Ngang
	1.138.860
	137.682
	90.440
	320.000
	1.686.982
	 
	337.396
	2.024.378

	
	+ Tại huyện Trà Cú
	1.138.860
	137.682
	113.050
	320.000
	1.709.592
	 
	341.918
	2.051.510

	
	+ Tại huyện Cầu Kè
	1.138.860
	137.682
	135.660
	400.000
	1.812.202
	 
	362.440
	2.174.642

	
	+ Tại thị xã Duyên Hải
	1.138.860
	137.682
	158.270
	400.000
	1.834.812
	 
	366.962
	2.201.774

	
	+ Tại huyện Duyên Hải
	1.138.860
	137.682
	180.880
	400.000
	1.857.422
	 
	371.484
	2.228.906

	1.2
	Thu thập, rà soát hồ sơ, cơ sở pháp lý để lập Phương án
	3.416.580
	95.318
	 
	 
	3.511.898
	526.785
	 
	4.038.683

	1.3
	Dự thảo Phương án lấy ý kiến các sở, ngành liên quan
	5.124.870
	66.489
	 
	 
	5.191.359
	778.704
	 
	5.970.063

	1.4
	Tổng hợp ý kiến, hoàn chỉnh phương án
	3.416.580
	37.091
	 
	 
	3.453.671
	518.051
	 
	3.971.722

	2
	Trình cấp thẩm quyền phê duyệt phương án
	569.430
	28.637
	 
	 
	598.067
	89.710
	 
	687.777

	*
	Tổ chức thực hiện đấu giá
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Trường hợp đấu giá thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định
	2.706.075
	65.909
	 
	 
	2.771.984
	415.798
	 
	3.187.782

	3.2
	Đơn vị được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trình cấp thẩm quyền quyết định đưa thửa đất ra đấu giá
	569.430
	17.727
	 
	 
	587.157
	88.074
	 
	675.231

	4
	Tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá
	569.430
	17.727
	 
	 
	587.157
	88.074
	 
	675.231

	5
	Báo cáo cấp thẩm quyền quyết định bước giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
	2.277.720
	47.273
	 
	 
	2.324.993
	348.749
	 
	2.673.742

	6
	Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Lập hồ sơ, ban hành khung tiêu chí và thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
	5.124.870
	76.818
	 
	 
	5.201.688
	780.253
	 
	5.981.941

	6.2
	Đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
	3.416.580
	94.545
	 
	 
	3.511.125
	526.669
	 
	4.037.794

	6.3
	Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
	597.645
	27.000
	 
	 
	624.645
	93.697
	 
	718.342

	6.4
	Ký hợp đồng với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá theo quy định
	1.764.720
	58.000
	 
	 
	1.822.720
	273.408
	 
	2.096.128

	7
	Phối hợp đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá tổ chức thông báo về việc bán đấu giá tài sản; Ban hành Quy chế cuộc bán đấu giá; Thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản và đăng tải thông tin về việc đấu giá tài sản theo quy định
	3.416.580
	47.727
	 
	 
	3.464.307
	519.646
	 
	3.983.953

	8
	 Xét hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
	4.555.440
	56.545
	 
	 
	4.611.985
	691.798
	 
	5.303.783

	9
	Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tại thành phố Trà Vinh
	597.645
	 
	             -   
	           -   
	597.645
	 
	119.529
	717.174

	
	+ Tại huyện Châu Thành
	597.645
	 
	45.220
	160.000
	802.865
	 
	160.573
	963.438

	
	+ Tại huyện Càng Long
	597.645
	 
	67.830
	160.000
	825.475
	 
	165.095
	990.570

	
	+ Tại huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Ngang
	597.645
	 
	90.440
	160.000
	848.085
	 
	169.617
	1.017.702

	
	+ Tại huyện Trà Cú
	597.645
	 
	113.050
	160.000
	870.695
	 
	174.139
	1.044.834

	
	+ Tại huyện Cầu Kè
	597.645
	 
	135.660
	200.000
	933.305
	 
	186.661
	1.119.966

	
	+ Tại thị xã Duyên Hải
	597.645
	 
	158.270
	200.000
	955.915
	 
	191.183
	1.147.098

	
	+ Tại huyện Duyên Hải
	597.645
	 
	180.880
	200.000
	978.525
	 
	195.705
	1.174.230

	10
	Báo cáo về kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
	1.138.860
	28.637
	 
	 
	1.167.497
	175.125
	 
	1.342.622

	11
	Tổ chức ký hợp đồng giữa chủ tài sản và người trúng đấu giá (theo Điều 46 Luật Đấu giá tài sản 2016)
	1.708.290
	51.000
	 
	 
	1.759.290
	263.894
	 
	2.023.184

	12
	Trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kết quả đấu giá đấu giá quyền sử dụng đất
	1.195.290
	27.000
	 
	 
	1.222.290
	183.344
	 
	1.405.634

	
	Trường hợp đấu giá không thành
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Chuẩn bị hồ sơ đấu giá quyền sử dụng đất
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13.1
	Chuẩn bị hồ sơ của các thửa đất đấu giá, gửi đến cơ quan tài nguyên và môi trường thẩm định
	2.706.075
	65.909
	 
	 
	2.771.984
	415.798
	 
	3.187.782

	13.2
	Đơn vị được giao tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trình cấp thẩm quyền quyết định đưa thửa đất ra đấu giá
	569.430
	17.727
	 
	 
	587.157
	88.074
	 
	675.231

	14
	Tổ chức thực hiện xác định giá khởi điểm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt giá khởi điểm của thửa đất đấu giá
	569.430
	17.727
	 
	 
	587.157
	88.074
	 
	675.231

	15
	Báo cáo cấp thẩm quyền quyết định bước giá để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
	2.277.720
	47.273
	 
	 
	2.324.993
	348.749
	 
	2.673.742

	16
	Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 08/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16.1
	Lập hồ sơ, ban hành khung tiêu chí và thông báo công khai tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản 
	5.124.870
	76.818
	 
	 
	5.201.688
	780.253
	 
	5.981.941

	16.2
	Đánh giá, chấm điểm theo tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
	3.416.580
	94.545
	 
	 
	3.511.125
	526.669
	 
	4.037.794

	16.3
	Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
	597.645
	27.000
	 
	 
	624.645
	93.697
	 
	718.342

	16.4
	Ký hợp đồng với đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá theo quy định
	1.764.720
	58.000
	 
	 
	1.822.720
	273.408
	 
	2.096.128

	17
	Phối hợp đơn vị thực hiện cuộc bán đấu giá tổ chức thông báo về việc bán đấu giá tài sản; Ban hành Quy chế cuộc bán đấu giá; Thực hiện việc niêm yết đấu giá tài sản và đăng tải thông tin về việc đấu giá tài sản theo quy định
	3.416.580
	47.727
	 
	 
	3.464.307
	519.646
	 
	3.983.953

	18
	 Xét hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá
	4.555.440
	56.545
	 
	 
	4.611.985
	691.798
	 
	5.303.783

	19
	Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	+ Tại thành phố Trà Vinh
	597.645
	 
	             -   
	           -   
	597.645
	 
	119.529
	717.174

	
	+ Tại huyện Châu Thành
	597.645
	 
	45.220
	160.000
	802.865
	 
	160.573
	963.438

	
	+ Tại huyện Càng Long
	597.645
	 
	67.830
	160.000
	825.475
	 
	165.095
	990.570

	
	+ Tại huyện Tiểu Cần và huyện Cầu Ngang
	597.645
	 
	90.440
	160.000
	848.085
	 
	169.617
	1.017.702

	
	+ Tại huyện Trà Cú
	597.645
	 
	113.050
	160.000
	870.695
	 
	174.139
	1.044.834

	
	+ Tại huyện Cầu Kè
	597.645
	 
	135.660
	200.000
	933.305
	 
	186.661
	1.119.966

	
	+ Tại thị xã Duyên Hải
	597.645
	 
	158.270
	200.000
	955.915
	 
	191.183
	1.147.098

	
	+ Tại huyện Duyên Hải
	597.645
	 
	180.880
	200.000
	978.525
	 
	195.705
	1.174.230

	20
	Báo cáo về kết quả thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất
	1.138.860
	28.637
	 
	 
	1.167.497
	175.125
	 
	1.342.622


Ghi chú:
1. Đơn giá áp dụng đối với khu đất có giá trị đến 02 tỷ đồng, cho tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất cho tổ chức, hộ gia đình cá nhân.
2. Đối với các khu đất có giá trị trên 02 tỷ đồng thì đơn giá được xác định tương tự như Bảng đơn giá nêu trên và tại các mục: mục 1; điểm 3.1 mục 3; mục 6, mục 7, mục 8, mục 9; điểm 13.1 mục 13; mục 16, mục 17, mục 18, mục 19 được nhân với hệ số K cụ thể như sau:

+ Đối với khu đất có giá trị từ trên 02 tỷ đồng đến 10 tỷ đồng thì nhân với hệ số K=1,5.

+ Đối với khu đất có giá trị từ trên 10 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng thì nhân với hệ số K=2,5.

+ Đối với khu đất có giá trị từ trên 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng thì nhân với hệ số K=3,5.

+ Đối với khu đất có giá trị trên 100 tỷ đồng thì nhân với hệ số K=4,5.

DỰ THẢO









